Phụ lục số 01
CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 390/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 1162/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Đơn vị : nghìn đồng
	Số TT
	Tên đơn vị
	Dự toán chi thường xuyên năm 2008
	Chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên theo QĐ 390 và TT 34

	1
	2
	3
	4

	
	Tổng cộng:
	516.549.000
	16.300.000

	I
	 Khối Đảng trực thuộc tỉnh
	26.000.000
	1.525.000

	II
	 Quản lý nhà nước
	52.875.000
	1.995.000

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2.580.000
	88.000

	2
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	2.096.000
	60.000

	3
	Sở Tư pháp
	1.576.000
	66.000

	4
	Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
	5.290.000
	259.00

	5
	 Trung tâm Lưu trữ
	317.000
	11.000

	6
	 Trung tâm Tin học
	411.000
	20.000

	7
	 Trung tâm Công báo
	660.000
	36.000

	8
	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội
	500.000
	40.000

	9
	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
	3.505.000
	190.000

	10
	Ban Thi đua khen thưởng
	3.635.000
	254.000

	11
	Ban Dân tộc
	1.065.000
	42.000

	12
	Sở Tài chính
	2.970.000
	81.000

	13
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2.430.000
	55.000

	14
	Sở Y tế
	1.765.000
	66.000

	15
	Sở Thương mại và Du lịch
	1.235.000
	32.000

	16
	Sở Công nghiệp
	925.000
	33.000

	17
	Sở Giao thông Vận tải
	1.505.000
	57.000

	18
	Sở Xây dựng
	1.415.000
	51.000

	19
	Sở Văn hoá Thông tin
	1.175.000
	42.000

	20
	Sở Thể dục thể thao
	767.000
	19.000

	21
	Sở Tài nguyên và  Môi trường
	1.550.000
	54.000

	22
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	1.410.000
	39.000

	23
	Sở Khoa học và  Công nghệ
	1.010.000
	24.000

	24
	Sở Nội vụ
	1.527.000
	48.000

	25
	Sở Ngoại vụ
	1.010.000
	40.000

	26
	Sở Bưu chính viễn thông
	670.000
	23.000

	27
	Thanh tra tỉnh
	1.720.000
	46.000

	28
	Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em
	1.010.000
	20.000

	29
	Chi cục Quản lý thị trường
	3.150.000
	96.000

	30
	Chi cục Phòng chống TNXH
	400.000
	13.000

	31
	Liên minh hợp tác xã
	585.000
	19.000

	32
	Chi cục HTX và PTNT
	1.075.000
	25.000

	33
	Chi cục Thuỷ sản
	370.000
	17.000

	34
	Phòng công chứng số 1
	236.000
	7.000

	35
	Phòng công chứng số 3
	235.000
	14.000

	36
	Phòng công chứng số 2
	195.000
	8.000

	III
	 Đoàn thể - Hội
	9.932.000
	433.000

	1
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
	1.900.000
	89.000

	2
	Đoàn Thanh niên CS HCM
	1.870.000
	92.000

	3
	Ban liên lạc cựu TNXP
	50.000
	4.000

	4
	Hội Phụ nữ
	1.286.000
	48.000

	5
	Hội Nông dân
	1.690.000
	80.000

	6
	Hội Ngành nghề nông nghiệp
	271.000
	10.000

	7
	Hội Văn nghệ
	426.000
	11.000

	8
	Hội Cựu chiến binh
	736.000
	29.000

	9
	Hội Chữ thập đỏ
	560.000
	19.000

	10
	Hội Bảo trợ người tàn tật
	414.000
	15.000

	11
	Hội Nhà báo
	284.000
	15.000

	12
	Hội Người cao tuổi
	35.000
	3.000

	13
	Hội Khuyến học
	200.000
	10.000

	14
	Hội Khoa học kinh tế
	90.000
	8.000

	IV
	Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo
	129.795.000
	4.388.000

	1
	Trường Đào tạo nghề
	3.950.000
	58.000

	2
	Trường Cao đẳng Sư​ phạm
	14.200.000
	412.000

	3
	Trường TH Nông lâm
	5.920.000
	147.000

	4
	Trung tâm GDTX
	850.000
	25.000

	5
	Trường Chính trị tỉnh
	3.640.000
	133.000

	6
	Trường trung học Y tế
	2.115.000
	31.000

	7
	Trường Văn hoá nghệ thuật
	1.575.000
	66.000

	8
	Trung tâm KTTH-HNDN
	890.000
	5.000

	9
	Trường THPT Nội trú
	4.850.000
	110.000

	10
	Trường THPT Tô Hiệu
	3.002.000
	54.000

	11
	Trường THPT Chuyên
	3.495.000
	63.000

	12
	Trường THPT Thảo Nguyên
	2.682.000
	60.000

	13
	Trường THPT Chiềng Sinh
	2.355.000
	55.000

	14
	Trường THPT Chu Văn Thịnh
	2.770.000
	42.000

	15
	Trường THPT Thuận Châu
	2.800.000
	44.000

	16
	Trường THPT Mai Sơn
	3.093.000
	59.000

	17
	Trường THPT Yên Châu
	2.670.000
	47.000

	18
	Trường THPT Mộc Lỵ
	2.454.000
	42.000

	19
	Trường THPT Phù Yên
	3.738.000
	60.000

	20
	Trường THPT Gia Phù
	2.890.000
	68.000

	21
	Trường THPT Bắc Yên
	2.349.000
	25.000

	22
	Trường THPT Mường La
	2.279.000
	54.000

	23
	Trường THPT Quỳnh Nhai
	1.999.000
	32.000

	24
	Trường THPT Sông Mã
	2.592.000
	69.000

	25
	Trường THPT Sốp Cộp
	3.405.000
	92.000

	26
	Trường THPT Nguyễn Du
	1.400.000
	22.000

	27
	Trường THPT Tông Lệnh
	2.080.000
	33.000

	28
	Trường THPT Cò Nòi
	1.470.000
	35.000

	29
	Trường THPT Mộc Hạ
	1.664.000
	35.000

	30
	Trường THPT Mường Lầm
	2.172.000
	58.000

	31
	Trường THPT Tân Lang
	1.496.000
	30.000

	32
	Trường THPT Tân Lập
	831.000
	13.000

	33
	Trường THPT Chiềng Khương
	2.619.000
	67.000

	34
	Sự nghiệp giáo dục-đào tạo
	33.500.000
	2.242.000

	V
	Sự nghiệp y tế
	117.630.000
	1.012.000

	1
	Bệnh viện Đa khoa 1
	8.900.000
	128.000

	2
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	3.095.000
	83.000

	3
	Bệnh viện Lao và bệnh phổi
	2.895.000
	51.000

	4
	Bệnh viện điều dưỡng
	1.750.000
	76.000

	5
	Trung tâm Phòng chống phong và da liễu
	1.500.000
	56.000

	6
	Trung tâm  Kiểm nghiệm dược phẩm
	685.000
	25.000

	7
	Trung tâm phòng chống sốt rét
	1.095.000
	14.000

	8
	Trung tâm Phòng chống mù loà
	605.000
	15.000

	9
	TT Nuôi dưỡng BN tâm thần
	1.495.000
	30.000

	10
	Trung tâm nội tiết 
	800.000
	30.000

	11
	TT BVSK BMTE & KHHGĐ
	1.380.000
	33.000

	12
	Trung tâm y tế dự phòng
	1.330.000
	22.000

	13
	T.tâm truyền thông GDSK
	750.000
	41.000

	14
	T.tâm phòng chống HIV/AIDS
	600.000
	24.000

	15
	Trung tâm Pháp y
	350.000
	14.000

	16
	Trung tâm giám định Y khoa
	310.000
	14.000

	17
	Bệnh viện Đa khoa Phù Yên
	4.640.000
	85.000

	18
	Bệnh viện Nông nghiệp Mộc Châu
	2.900.000
	107.000

	19
	Sự nghiệp y tế
	2.050.000
	164.000

	VI
	Sự nghiệp VH, TDTT, PTTH
	22.600.000
	925.000

	1
	Trung tâm Văn hoá TTTL
	1.040.000
	38.000

	2
	Bảo tàng 
	730.000
	23.000

	3
	Đoàn ca múa
	1.955.000
	80.000

	4
	Th​ư viện tỉnh
	905.000
	38.000

	5
	Trung tâm phát hành phim
	3.345.000
	81.000

	6
	Nhà thiếu nhi
	580.000
	24.000

	7
	Kinh phí cuộc vận động TDĐK
	220.000
	18.000

	8
	Kinh phí tuyên truyền ngày lễ lớn
	500.000
	40.000

	9
	Sự nghiệp văn hoá
	1.575.000
	126.000

	10
	Trung tâm thể dục thể thao
	590.000
	21.000

	11
	Sở TDTT (Nghiệp vụ ngành)
	600.000
	48.000

	12
	Kinh phí tổ chức giải thể thao
	560.000
	45.000

	13
	CT vận động viên thành tích cao
	500.000
	40.000

	14
	Đài Phát thanh -Truyền hình
	9.500.000
	303.000

	VII
	Đảm bảo xã hội
	17.640.000
	398.000

	1
	Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi
	665.000
	10.000

	2
	Trung tâm GD-Lao động
	6.070.000
	86.000

	3
	Trung tâm tư vấn DS-GĐ-TE
	145.000
	12.000

	4
	Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh
	100.000
	8.000

	5
	Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 
	100.000
	8.000

	6
	Công an tỉnh
	30.000
	3.000

	7
	Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em
	30.000
	3.000

	8
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội
	50.000
	4.000

	9
	Kinh phí PCMT và ĐBXH khác
	3.300.000
	264.000

	
	Chi An ninh - Quốc phòng
	21.200.000
	1.696.000

	1
	Bộ chỉ huy quân sự
	3.500.000
	280.000

	2
	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
	1.700.000
	136.000

	3
	Công an tỉnh 
	3.000.000
	240.000

	4
	Công an tỉnh (PC tội phạm)
	1.100.000
	88.000

	5
	Diễn tập phòng thủ 2 huyện
	1.200.000
	96.000

	6
	Kinh phí Pháp lệnh DQTV
	1.500.000
	120.000

	7
	Kinh phí phòng chống ma tuý
	2.000.000
	160.000

	8
	Kinh phí công tác biên giới
	2.700.000
	216.000

	9
	Kinh phí công tác đối ngoại
	2.000.000
	160.000

	10
	Sự nghiệp an ninh quốc phòng
	2.500.000
	200.000

	VIII
	Sự nghiệp kinh tế, KHCN, MT
	97.679.000
	3.470.000

	1
	Chi cục thú y tỉnh
	4.100.000
	137.000

	2
	Trung tâm khuyến nông tỉnh
	1.010.000
	39.000

	3
	Chi cục thuỷ lợi
	565.000
	16.000

	4
	Chi cục bảo vệ thực vật
	2.665.000
	103.000

	5
	Trung tâm nước sinh hoạt
	400.000
	9.000

	6
	Trung tâm giống thị xã
	150.000
	4.000

	7
	Trung tâm giống Phù Yên
	85.000
	2.000

	8
	Trung tâm giống thuỷ sản
	115.000
	3.000

	9
	KP thực hiện chính sách của tỉnh
	8.500.000
	680.000

	10
	Chi cục kiểm lâm tỉnh
	17.110.000
	483.000

	11
	Đoàn điều tra quy hoạch rừng
	175.000
	2.000

	12
	Chi cục PT Lâm nghiệp
	800.000
	28.000

	13
	Ban QL rừng Thuận Quỳnh
	90.000
	8.000

	14
	Ban phòng chống lũ bão
	1.300.000
	104.000

	15
	Sở Giao thông vận tải (Duy tu)
	17.480.000
	463.000

	16
	DA khảo sát MT và TN nước
	300.000
	24.000

	17
	Tổng đội thanh niên xung phong
	990.000
	67.000

	18
	Trung tâm dịch vụ việc làm
	230.000
	13.000

	19
	Trung tâm trợ giúp pháp lý
	225.000
	10.000

	20
	Chi cục đo lường chất lượng
	695.000
	25.000

	21
	Trung tâm ứng dụngchuyển giao công nghệ
	435.000
	30.000

	22
	Trung tâm bán đấu giá
	165.000
	13.000

	23
	Sự nghiệp kinh tế khác
	1.000.000
	80.000

	24
	Quảng bá du lịch
	1.000.000
	80.000

	25
	Trung tâm Thông tin thương mại
	175.000
	4.000

	26
	Trung tâm quy hoạch đô thị NT
	220.000
	13.000

	27
	Trung tâm  kiểm định chất lượng XD
	210.000
	11.000

	28
	Trung tâm  khuyến công
	165.000
	7.000

	29
	Chi công tác khuyến công
	500.000
	40.000

	30
	Ban quản lý KCN Mai Sơn
	300.000
	5.000

	31
	Ban quản lý KDL Mộc Châu
	200.000
	1.000

	32
	DA NN Công nghệ cao Mộc Châu
	200.000
	4.000

	33
	Công ty Môi trường đô thị
	6.000.000
	147.000

	34
	Trung tâm  Kỹ thuật TN-MT
	350.000
	12.000

	35
	Trung tâm  Thông tin TN-MT
	335.000
	15.000

	36
	Văn phòng đăng ký QSD đất
	155.000
	7.000

	37
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	145.000
	3.000

	38
	Trung tâm quan trắc môi trường
	180.000
	15.000

	39
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	500.000
	40.000

	40
	Chi công tác địa chính
	4.500.000
	360.000

	41
	Sự nghiệp môi trường
	4.535.000
	363.000

	42
	Sự nghiệp KHCN
	10.224.000
	818.000

	
	Các khoản chi khác
	21.198.000
	458.000

	1
	Chi an toàn giao thông
	4.500.000
	360.000

	2
	Chi khác
	98.000
	98.000


Phụ lục số 02
CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN 
THỊ XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 390/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Đơn vị : nghìn đồng
	Số TT
	Tên đơn vị
	Dự toán chi thường xuyên năm 2008
	Chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên theo 
QĐ 390 và TT 34

	1
	2
	3
	4

	
	Tổng cộng
	1.108.471.000
	19.200.000

	I
	Thị xã
	101.645.000
	2.690.000

	1
	Ngân sách huyện
	90.187.000
	2.570.000

	2
	Ngân sách xã
	11.458.000
	120.000

	II
	Huyện Thuận Châu
	135.428.000
	2.110.000

	1
	Ngân sách huyện
	104.141.000
	1.840.000

	2
	Ngân sách xã
	31.287.000
	270.000

	III
	Huyện Mai Sơn
	133.929.000
	2.030.000

	1
	Ngân sách huyện
	110.579.000
	1.800.000

	2
	Ngân sách xã
	23.350.000
	230.000

	IV
	Huyện Yên Châu
	82.126.000
	1.300.000

	1
	Ngân sách huyện
	67.606.000
	1.150.000

	2
	Ngân sách xã
	14.520.000
	150.000

	V
	Huyện Mộc Châu
	166.787.000
	2.810.000

	1
	Ngân sách huyện
	138.341.000
	2.440.000

	2
	Ngân sách xã
	28.446.000
	370.000

	VI
	Huyện Phù Yên
	117.454.000
	1.920.000

	1
	Ngân sách huyện
	93.220.000
	1.660.000

	2
	Ngân sách xã
	24.234.000
	260.000

	VII
	Huyện Bắc Yên
	63.567.000
	1.090.000

	1
	Ngân sách huyện
	51.199.000
	950.000

	2
	Ngân sách xã
	12.368.000
	140.000

	VIII
	Huyện Mường La
	80.070.000
	1.350.000

	1
	Ngân sách huyện
	63.377.000
	1.180.000

	2
	Ngân sách xã
	16.693.000
	170.000

	IX
	Huyện Quỳnh Nhai
	66.933.000
	1.090.000

	1
	Ngân sách huyện
	53.591.000
	980.000

	2
	Ngân sách xã
	13.342.000
	110.000

	X
	Huyện Sông Mã
	108.330.000
	1.830.000

	1
	Ngân sách huyện
	86.114.000
	1.630.000

	2
	Ngân sách xã
	22.216.000
	200.000

	XI
	Huyện Sốp Cộp
	52.202.000
	980.000

	1
	Ngân sách huyện
	42.564.000
	890.000

	2
	Ngân sách xã
	9.638.000
	90.000


PAGE  
7

